LOẠI TÀI KHOẢN 4

NGUỒN KINH PHÍ


Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các nguồn vốn, nguồn kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các quỹ khác, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý của Quỹ.
HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Quỹ được tiếp nhận kinh phí theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kinh phí và quỹ của đơn vị được hình thành từ các nguồn: 

- Ngân sách Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp theo dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Các khoản thu sự nghiệp được để lại Quỹ sử dụng theo qui định của chế độ tài chính, bao gồm các khoản thu từ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, thu sự nghiệp khác và thu từ các hoạt động dịch vụ của Quỹ;

- Các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn khác.

2- Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí đối với các khoản tiền, hàng viện trợ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.
3- Quỹ phải hạch toán đầy đủ, rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, kinh phí, quĩ và phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn, kinh phí, quỹ.
4- Việc kết chuyển từ nguồn vốn, kinh phí, quỹ này sang nguồn vốn, kinh phí, quĩ khác phải chấp hành theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. Trường hợp mua TSCĐ, đầu tư XDCB bằng các quỹ hoặc bằng kinh phí đầu tư XDCB thì khi công tác mua sắm, XDCB đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải hạch toán giảm các quỹ hoặc giảm kinh phí đầu tư XDCB và tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

5- Kinh phí của Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung dự toán  được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Cuối niên độ kế toán, số kinh phí sử dụng không hết phải hoàn trả Ngân sách hoặc cấp trên, hoặc chuyển qua năm sau tuỳ theo từng nguồn kinh phí theo quy định của chế độ tài chính.
6- Cuối mỗi kỳ kế toán, Quỹ phải làm thủ tục đối chiếu, thanh quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng theo từng loại kinh phí với cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành.
Loại tài khoản 4- Nguồn kinh phí, có 10 tài khoản, chia thành 5 nhóm:

- Nhóm tài khoản 41, có 3 tài khoản:

+ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh

+ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

+ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

- Nhóm tài khoản 42, có 1 tài khoản:

TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý

- Nhóm tài khoản 43, có 2 tài khoản:

+ TK 431- Các quĩ

+ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
- Nhóm tài khoản 44, có 1 tài khoản:

TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

- Nhóm tài khoản 46, có 3 tài khoản:           

+ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

+ TK 462- Nguồn kinh phí dự án

+ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

TÀI KHOẢN 411

NGUỒN VỐN KINH DOANH 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của Quỹ. Nguồn vốn kinh doanh của Quỹ được hình thành từ các nguồn:

- Trích từ các quỹ hoặc huy động cán bộ, viên chức trong đơn vị đóng góp để làm vốn kinh doanh;

- Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị;

- Bổ sung từ chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ;

- Các khoản khác (nếu có).

Tài khoản này chỉ áp dụng khi Quỹ có tổ chức hoạt động dịch vụ và có hình thành nguồn vốn kinh doanh riêng. Mỗi loại nguồn vốn kinh doanh phải được hạch toán theo dõi riêng. Tài khoản này không hạch toán các khoản kinh phí được Ngân sách Nhà nước cấp, cấp trên cấp để chi hoạt động, chi dự án. 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 411 - NGUỒN VỐN KINH DOANH

Bên Nợ: Ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi:

- Hoàn trả vốn kinh doanh cho cán bộ, viên chức trong Quỹ, trả vốn góp cho các tổ chức và cá nhân góp vốn;

- Các trường hợp giảm khác.

Bên Có: Ghi tăng nguồn vốn kinh doanh khi:

- Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong Quỹ;

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ;

- Nhận vốn góp của các tổ chức và cá nhân bên ngoài Quỹ;

- Các trường hợp tăng vốn khác: Bổ sung từ các quỹ,...

Số dư bên Có: 

Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có của Quỹ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong Quỹ đóng góp, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

2- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ các quỹ, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ 


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

3- Bổ sung vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ (Lợi nhuận sau thuế, nếu có), ghi: 

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ)

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

4- Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 211,...


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

5- Trả vốn góp cho các cán bộ, viên chức, trả vốn góp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 

Có các TK 111, 112,...

TÀI KHOẢN 412

CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó. Chỉ được tiến hành đánh giá lại vật tư, tài sản cố định khi có quyết định của Nhà nước về kiểm kê đánh giá lại tài sản. Số chênh lệch đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo đúng các qui định trong chế độ tài chính hiện hành.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 

TÀI KHOẢN 412 – CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Bên Nợ:

Số chênh lệch giảm do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định.

Bên Có:

Số chênh lệch tăng do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định;

Tài khoản này có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:
Số dư bên Nợ:

Số chênh lệch giảm do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định chưa được xử lý.

Số dư bên Có:

Số chênh lệch tăng do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định chưa được xử lý.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại vật tư, tài sản cố định, Quỹ phải tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vật tư, TSCĐ. Sau khi tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định số chênh lệch và nguyên nhân, đề xuất cách xử lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trong khi chờ xử lý hạch toán như sau: 

1.1- Trường hợp giá trị nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ tăng (Giá đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ), số chênh lệch tăng, ghi:

Nợ  TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, vật liệu tăng) 

Nợ các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ tăng)


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

1.2- Trường hợp giá đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu TSCĐ giảm (Giá đánh giá lại thấp hơn giá trị ghi sổ) số chênh lệch giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có các TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, vật liệu giảm)

Có các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ giảm).

1.3- Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ tăng, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản


Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị hao mòn tăng).

1.4. Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ giảm, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị hao mòn giảm).


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

2- Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý số chênh lệch đánh giá lại vật tư, TSCĐ:

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch giảm, ghi:

Nợ các TK liên quan (Theo chế độ tài chính)


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch tăng, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản


Có các TK liên quan (Theo chế độ tài chính).

TÀI KHOẢN 413

CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tài khoản này dùng cho Quỹ nếu có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án và các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 

MỘT SỐ QUI  ĐỊNH SAU 

1- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra  đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo các tỷ giá sau:

- Khi có các khoản thu và thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, các khoản chi và giá trị nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ mua bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Các khoản chi phí thực hiện dịch vụ và giá trị vật tư, dịch vụ, TSCĐ mua bằng ngoại tệ, dùng cho hoạt động dịch vụ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch là tỷ giá giao dịch thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (Sau đây gọi tắt là: Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 311, 312 và số phát sinh bên Nợ các TK 331 bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán của từng tài khoản có liên quan theo một trong bốn phương pháp (Giá thực tế đích danh; giá bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước).

- Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ đã thanh toán tiền được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

2- Quỹ được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 

3- Quỹ không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ (TK 111, 112, các Tài khoản phản ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án thuộc nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc Ngân sách Nhà nước.

4- Quỹ phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các tài khoản: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, Các khoản phải thu; Các khoản phải trả và trên Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản ).

5- Đơn vị chỉ được phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong các trường hợp sau:

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án; 

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của các TK 111, 112, các Tài khoản phản ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ.    

6- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động dịch vụ được phản ánh vào TK 531- "Thu hoạt động dịch vụ" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc TK 631- "Chi hoạt động dịch vụ" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái).

7- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Tài khoản 413- "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" được xử lý như sau:

- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ sau khi bù trừ trên TK 413 được kết chuyển vào bên Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ TK 631- "Chi hoạt động dịch vụ" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái). Việc xử lý lãi, lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính phải theo quy định của chế độ tài chính. 

- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động sự nghiệp, dự án được kết chuyển vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án". 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 413- CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Bên Nợ: 

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lỗ tỷ giá hối đoái) trong kỳ của các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án;
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ (Lỗ tỷ giá hối đoái) cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ;    

- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ vào TK 531- "Thu hoạt động dịch vụ";
- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) của hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án".

Bên Có: 

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lãi tỷ giá hối đoái) của các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, dự án;
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại (Lãi tỷ giá hối đoái) cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ;  

- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Lỗ tỷ giá hối đoái) của hoạt động dịch vụ vào TK 631 "Chi hoạt động dịch vụ"; 

- Kết chuyển xử lý số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án". 

Tài khoản này có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:

Số dư bên Nợ: Số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo cáo.

Số dư bên Có: Số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo cáo.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Khi tiếp nhận các khoản kinh phí bằng ngoại tệ:

- Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp bằng ngoại tệ (Nếu có), kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của Bộ Tài chính công bố, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ các TK 152, 211,...

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Nhận kinh phí dự án bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố, ghi:

Nợ các TK 111,112
Nợ các TK 152, 211...

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

2- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ bằng nguồn kinh phí dự án viện trợ dùng cho hoạt động dự án:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 

Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá 

   
ghi sổ kế toán nhỏ hơn Tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ TK 111,112).


Có các TK 111,112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111,112)

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112).  
Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ, đồng thời ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án 


Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

3- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ mua ngoài bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án bằng nguồn kinh phí NSNN:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111,112)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 
- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).


- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112).

Có các TK 111,112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, TK 112)

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112). 

Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án thì đồng thời ghi: 

Nợ các TK 661, 662


Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

4- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ dùng vào hoạt động dịch vụ:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Nợ TK 211- TSCĐ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực  tế)

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế). 

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế). 

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Nợ TK 211- TSCĐ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế).


- Khi xuất tiền trả nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).

Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).  

5- Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ  giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá bán thực tế).

Có các TK 111,112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá bán thực tế).  

6- Rút tiền gửi ngoại tệ của dự án viện trợ không hoàn lại, nhận tiền mặt đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá Ngân hàng thanh toán)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ  kế toán lớn hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán). 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán). 

7- Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động dịch vụ bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 111,112 (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch  thực tế)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Tỷ giá giao dịch  BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

8- Kế toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính của hoạt  động dịch vụ:

a) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính lớn hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá, như sau:

+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản phải thu có gốc ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122), 311

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK 331, 334.
b) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá như sau: 

+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK 111 (1112), 112 (1122), 311.

+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 331

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

9- Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái:

a) Xử lý số dư TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án: 

- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ các TK 661, 662


Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 


Có các TK 661, 662.

b) Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ:

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái) do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được hạch toán vào TK 413, sau khi bù trừ giữa chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm do đánh giá lại phải kết chuyển ngay vào bên Có TK 531 (Lãi tỷ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ TK 631 (Lỗ tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động dịch vụ, cụ thể:

- Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái vào TK 631, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giá hối đoái vào TK 531, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

TÀI KHOẢN 421 

 CHÊNH LỆCH THU, CHI CHƯA XỬ LÝ

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch và xử lý số chênh lệch giữa thu, chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác và việc xử lý số chênh lệch đó.

Chỉ hạch toán vào Tài khoản 421 số chênh lệch giữa thu với chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác;


Phải hạch toán chi tiết, rành mạch số chênh lệch thu, chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác, trên cơ sở đó có căn cứ thực hiện việc xử lý số chênh lệch thu, chi đó; Việc phân phối và sử dụng số chênh lệch thu, chi phải tuân thủ các qui định của chế độ tài chính hiện hành.

 


    KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 

TÀI KHOẢN 421 - CHÊNH LỆCH THU, CHI CHƯA XỬ LÝ

Bên Nợ: 

- Số chênh lệch chi lớn hơn thu của hoạt động dịch vụ; 

- Kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên, hoạt động  nghiệp vụ và hoạt động khác vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính;

- Kết chuyển chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ còn lại sau thuế TNDN bổ sung nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn vốn kinh doanh hoặc trích lập các quỹ;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp NSNN.

Bên Có : 

- Số chênh lệch thu lớn  hơn chi hoạt động thường xuyên;

- Số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ; 

- Số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác;

- Kết chuyển số chênh lệch chi lớn hơn thu khi có quyết định xử lý.

Tài khoản 421 có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:


Số dư bên Nợ: Số chênh lệch chi lớn hơn thu chưa xử lý.

Số dư bên Có: Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa xử lý.

Tài khoản 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý có 3 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên: Phản ánh số chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên và việc xử lý số chênh lệch này.

- Tài khoản 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ: Phản ánh số chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ và việc xử lý số chênh lệch này. 

- Tài khoản 4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động khác: Phản ánh chênh lệch thu, chi của hoạt động  nghiệp vụ và các hoạt động khác ngoài các nội dung đã được phản ánh ở các TK 4211, 4212. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ  CHỦ YẾU 

1. Đối với hoạt động dịch vụ

1.1. Cuối kỳ, kế toán tính toán và kết chuyển số chênh lệch giữa thu với chi của hoạt động dịch vụ: 

- Nếu thu lớn hơn chi thì số chênh lệch thu lớn hơn chi, ghi:


Nợ TK 531- Thu  hoạt động dịch vụ



Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 – Chênh lệch 





thu, chi hoạt động dịch vụ).

- Nếu chi lớn hơn thu thì số chênh lệch chi lớn hơn thu, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 531- Thu  hoạt động dịch vụ.

1.2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Quỹ phải nộp theo quy định của hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi 

hoạt động dịch vụ)


Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334- Thuế TNDN).

1.3. Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ còn lại sau thuế TNDN: 


- Trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung nguồn kinh phí hoạt động hoặc nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 – Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 – Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ)


Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.


- Trường hợp trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 421 – Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 431 – Các quỹ.

2. Đối với chênh lệch thu, chi của hoạt động thường xuyên

2.1. Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định số chênh lệch giữa nguồn kinh phí hoạt động lớn hơn chi hoạt động thường xuyên nếu được kết chuyển sang TK 4211 theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612- Nguồn kinh phí thường xuyên)

Có TK 421 – Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 – Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên).

2.2. Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211)

Có các TK liên quan.

3. Đối với chênh  lệch thu, chi hoạt động khác

3.1. Cuối kỳ, kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác của Quỹ theo quy định của chế độ tài chính (nếu có), ghi: 

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác) 

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động khác). 

3.2. Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động                                                                             


         khác)
Có các TK liên quan (TK 461,...).
TÀI KHOẢN 431

CÁC QUỸ

Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
Các quỹ được hình thành từ kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động  thường xuyên, hoạt động dịch vụ và được hình thành từ các khoản khác theo quy định của chế độ tài chính.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 

TÀI KHOẢN 431- CÁC QUỸ

Bên Nợ: 
Các khoản chi từ các quỹ 

Bên Có: 
Số trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên; hoạt động dịch vụ và từ các khoản khác theo quy định của chế độ tài chính.

Số dư bên Có: 
Số quỹ hiện còn chưa sử dụng.

Tài khoản 431- Các quỹ, có 4 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 4311- Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ khen thưởng của đơn vị .

Tài khoản 4312- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phúc lợi của đơn vị .

Tài khoản 4313- Quỹ ổn định thu nhập: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ ổn định thu nhập của đơn vị.

Tài khoản 4315- Quỹ đầu tư phát triển : Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ đầu tư phát triển. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Trong kỳ, nếu Quỹ được trích lập các quỹ tính vào chi hoạt động để chi tiêu từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động 


Có TK 431- Các quỹ.

2- Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ , ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211, 4212).
   
Có TK 431- Các quỹ.

3- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, ghi tăng vào quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).

4- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng do được các tổ chức bên ngoài thưởng hoặc hỗ trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 431- Các quỹ (4311, 4312).

5- Trích khấu hao TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 


Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).

6- Tiền thưởng định kỳ, đột xuất phải trả cho cán bộ công chức, viên chức từ các quỹ, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (4311)

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

7- Khi chi tiêu các quỹ của đơn vị cho hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn..., ghi: 

Nợ TK 431- Các quỹ ( 4312) 


Có các TK 111, 112, 312, 331...
8- Bổ sung nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (4315- Quĩ đầu tư phát triển )

           Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 


9- Sửa chữa lớn TSCĐ bằng quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi

- Khi phát sinh chi phí, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang


Có các TK 111, 112, ...

- Khi công việc hoàn thành, kết chuyển chi sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ghi giảm quĩ phúc lợi, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (4312- Quỹ phúc lợi)


Có TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ).

10- Mua sắm TSCĐ bằng quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:

- Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình


Có các TK 111, 112, 331...
       
- Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi giảm các quỹ, ghi: 

Nợ TK 431- Các quỹ  (4315- Quỹ đầu tư phát triển, 4312- Quỹ phúc lợi)  


Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

11- Phải trả lương cho công chức, viên chức và người lao động từ quỹ ổn định thu nhập, ghi :

Nợ TK 431- Các quỹ (4313 - Quỹ ổn định thu nhập)

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức.
TÀI KHOẢN 432 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tài khoản này dùng để phản ánh và theo dõi tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn vốn hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU
1. Tài khoản 432 phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hình thành từ:

- Ngân sách nhà nước cấp mới và cấp bổ sung hàng năm;

- Tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

- Khoản tiền đã thu hồi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền do sử dụng sai mục đích, sai chế độ từ các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi sau khi đã ghi giảm Quỹ;

- Các trường hợp tăng khác: Bổ sung từ các khoản thu hoạt động nghiệp vụ,… theo quy định của chế độ tài chính

2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được sử dụng để chi tài trợ, cho vay cho các tổ chức, cá nhân theo đúng đối tượng theo quy định của chế độ tài chính, trong đó:

+  Tài trợ không hoàn lại toàn bộ hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ hoặc tài trợ một phần cho các dự án sản xuất thử nghiệm;
+ Cho vay không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển hoặc cho vay với mức lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ.

3. Chi tài trợ hoặc cho vay phải theo đúng nội dung, mức tài trợ, mức lãi suất, mức thu hồi đối với từng loại nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình cho các tổ chức, cá nhân sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ không đúng đối tượng, không đúng quy định, không đảm bảo huy động đủ các nguồn, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ tiêu chuẩn quy định thì Quỹ phải dừng việc thanh toán kinh phí còn lại và thu hồi phần kinh phí đã sử dụng sai mục đích, sai chế độ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Kế toán Quỹ phải mở sổ theo dõi chi tiết các khoản phải thu hồi, đã thu hồi để báo cáo và thanh quyết toán tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ với Nhà nước.

5. Không được ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:

- Các khoản tài trợ, viện trợ phi dự án đã nhận được nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

- Các khoản tiền phải thu hồi do sử dụng sai mục đích, sai chế độ từ các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình thuộc đối tượng tài trợ không thu hồi sau khi quyết toán được phê duyệt ghi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng chưa thu được tiền. 

6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được ghi giảm trong các trường hợp sau:

- Các khoản kinh phí đã cho vay hoặc tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được miễn, giảm do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hồi;

- Các khoản kinh phí tài trợ, cho vay sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi được cơ quan có thẩm quyền cho phép xoá nợ do không có khả năng thu hồi;

- Kết chuyển số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi ghi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi báo cáo quyết toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch;

- Các trường hợp giảm khác theo quy định của chế độ tài chính.

7. Đơn vị phải thực hiện theo dõi, quản lý và thanh quyết toán tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo từng nguồn hình thành. Các khoản kinh phí đã sử dụng phải theo dõi chi tiết theo 2 loại tài trợ và cho vay, cho từng đối tượng được tài trợ, cho vay từ khi tài trợ, cho vay đến khi kết thúc nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoặc thời hạn vay để thực hiện việc thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được tài trợ, cho vay.

8. Cuối kỳ đơn vị phải báo cáo và làm các thủ tục để thanh quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 432 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Bên Nợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giảm, do:

- Các khoản kinh phí đã cho vay hoặc đã tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được xét miễn, giảm do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hồi;

- Kinh phí tài trợ, cho vay sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi được cơ quan có thẩm quyền cho phép xoá nợ do không có khả năng thu hồi;

- Kết chuyển số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi ghi giảm quỹ khi báo cáo quyết toán được phê duyệt sau khi nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch;

- Các trường hợp giảm khác theo quy định của chế độ tài chính.

Bên Có: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tăng, do:

- Ngân sách nhà nước cấp mới và cấp bổ sung hàng năm;

- Tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

- Khoản tiền đã thu hồi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền do sử dụng sai mục đích, sai chế độ từ các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi sau khi đã ghi giảm quỹ theo quyết toán được duyệt;

- Các trường hợp tăng khác: Bổ sung từ các khoản thu hoạt động nghiệp vụ,… theo quy định của chế độ tài chính

Số dư bên Có:

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng hoặc đã sử dụng bao gồm cả số đã cho vay và tài trợ có thu hồi nhưng chưa được quyết toán.

Tài khoản 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4321 - Nguồn NSNN: Phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ do NSNN cấp, do được tài trợ, viện trợ thuộc loại phải ghi thu, ghi chi NSNN;

- Tài khoản 4328 - Nguồn khác: Phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hình thành từ các nguồn khác ngoài nguồn NSNN đã phản ánh trên Tài khoản 4321 như các khoản hiến tặng, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, …. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Kế toán tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1. Khi nhận được kinh phí do NSNN cấp lần đầu hoặc cấp bổ sung theo dự toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

2. Trường hợp được tài trợ, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng phải ghi thu, ghi chi ngân sách:

2.1. Trường hợp có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi nhận tài trợ, viện trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

2.2. Trường hợp chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận khoản tài trợ, viện trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách



Khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với khoản tài trợ, viện trợ trên, kế toán kết chuyển ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

3. Khi nhận được các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng không thuộc đối tượng ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4328)

4. Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi của các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành và quyết toán ghi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Sau đó phát hiện không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ tiêu chuẩn quy định phải thu hồi lại, khi có quyết định xử lý thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3115)

Có TK 511 - Các khoản thu (5113)

- Khi thu được tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 311 - Các khoản phải thu (3115)

Đồng thời, kết chuyển tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán ghi:

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5113)


Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4328)

II. Kế toán giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1. Khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép miễn, giảm kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi đối với trường hợp nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình phải ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do nguyên nhân khách quan không đảm bảo hoàn trả kinh phí đã nhận tài trợ, kế toán ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)
Có TK 311 - Các khoản phải thu (3114)

2. Khi nhận được Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép giảm hoặc xóa nợ gốc cho vay đối với trường hợp đề tài, dự án, chương trình phải ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do nguyên nhân khách quan dẫn đến không đảm bảo hoàn trả kinh phí cho vay, kế toán ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)
Có TK 313 - Cho vay.
3. Đối với các trường hợp sử dụng kinh phí tài trợ, cho vay không đúng mục đích, sai chế độ phải thu hồi nhưng không thể thu hồi được phải trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Khi có được quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xoá nợ đối với khoản phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi) (chi tiết theo kinh phí tài trợ hoặc cho vay).
4. Khi các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ kế hoạch, kết chuyển chi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi theo quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Có TK 632 - Chi quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

TÀI KHOẢN 441

NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đầu tư XDCB của Quỹ
Nguồn kinh phí đầu tư XDCB của Quỹ được hình thành do Ngân sách Nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc được bổ sung từ các khoản thu tại Quỹ, hoặc được viện trợ, tài trợ, biếu tặng.

Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đầu tư XDCB khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

 CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 441 “Nguồn kinh phí đầu tư XDCB” chỉ sử dụng khi Quỹ có hoạt động đầu tư XDCB. 

2- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB được dùng để mua sắm TSCĐ, xây dựng các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3- Công tác đầu tư XDCB ở Quỹ phải chấp hành và tôn trọng quy định  của Luật xây dựng.

4- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB phải được theo dõi cho từng công trình, hạng mục công trình, theo nội dung kinh phí đầu tư XDCB và phải theo dõi số kinh phí nhận được từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

5- Toàn bộ các khoản tiền, hàng Quỹ được viện trợ không hoàn lại nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời, Quỹ  không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ  khi đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

6- Khi dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, Quỹ phải tiến hành bàn giao tài sản để đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán kinh phí đầu tư XDCB, phải ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 441 - NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB

Bên Nợ: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB giảm, do:
- Các khoản chi về đầu tư XDCB xin duyệt bỏ đã được duyệt y;

- Chuyển nguồn kinh phí đầu tư XDCB thành nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp và mua sắm TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 

- Hoàn lại kinh phí đầu tư XDCB cho Ngân sách hoặc cấp trên;

- Các khoản khác làm giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

Bên Có: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB tăng, do:

- Nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách hoặc cấp trên cấp;

- Chuyển các quỹ và các khoản thu theo quy định thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB;

- Các khoản khác làm tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB như: Khoản viện trợ, tài trợ, biếu, tặng,...

Số dư bên Có: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng chưa được quyết toán.

Tài khoản 441 – Nguồn kinh phí đầu tư XDCB, có 3 tài khoản cấp 2:

 - Tài khoản 4411 - Nguồn kinh phí NSNN cấp: Phản ánh số kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình. Nguồn kinh phí đầu tư XDCB có thể được Ngân sách cấp trực tiếp hoặc cấp thông qua cấp trên.

 - Tài khoản 4412 - Nguồn kinh phí viện trợ: Phản ánh số kinh phí đầu tư XDCB được viện trợ theo chương trình, dự án để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình. 

- Tài khoản 4418- Nguồn khác: Phản ánh các nguồn kinh phí khác để thực hiện đầu tư XDCB như: nguồn tài trợ, từ các khoản thu sự nghiệp, từ các quỹ... 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Khi Quỹ được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ các TK 111, 152, 241...
Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí.
2- Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp theo dự toán chi đầu tư XDCB được giao: 

a- Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi: Nợ TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB" 

b- Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, ghi:
- Ghi Có TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB"

- Căn cứ vào tình hình rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, kế toán ghi vào các TK có liên quan, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Rút về quỹ để chi)

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Mua vật tư, thiết bị về nhập kho)

Nợ TK 241- XDCB dở dang (Các khoản chi trực tiếp)

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Các khoản ứng trước hoặc thanh toán cho người bán, người nhận thầu)

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

3- Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do cấp trên cấp bằng tiền, vật tư, thiết bị, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152,...


Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

4- Nhận kinh phí đầu tư XDCB để chuyển trả kinh phí đã tạm ứng từ Kho bạc khi được giao dự toán, ghi:
Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

Đồng thời ghi Có TK 009 (0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB")

5- Chuyển quỹ (Quỹ đầu tư phát triển) thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển)

Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

6- Khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để đầu tư XDCB:

- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 241, 331,...


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ).

- Khi nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về số tiền, hàng viện trợ, ghi: 

Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ)


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 241, 331,...


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

7- Khi việc mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, báo cáo quyết toán kinh phí đầu tư XDCB được phê duyệt, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Các khoản chi phí đầu tư XDCB xin duyệt bỏ đã được duyệt)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Chi phí đầu tư XDCB xin duyệt bỏ hoặc số chi sai không được duyệt phải thu hồi)


Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412- Xây dựng cơ bản).

Đồng thời, ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8- Khi trả lại kinh phí đầu tư XDCB cho NSNN, hoặc nộp lên cấp trên, ghi:

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB


Có TK 111- Tiền mặt


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

TÀI KHOẢN 461

NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ. Nguồn kinh phí hoạt động là nguồn kinh phí nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động theo chức năng của Quỹ. Nguồn kinh phí hoạt động được hình thành từ:

- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm;

- Bổ sung từ các khoản thu lãi cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

- Bổ sung từ lãi tiền gửi của quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

- Bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi (từ lợi nhuận sau thuế) của hoạt động dịch vụ;
- Bổ sung từ các khoản khác thu từ hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác theo quy định của chế độ tài chính; 

- Bổ sung từ các khoản thu tiền phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
- Tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án;

- Các khoản được biếu tặng, tài trợ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài khoản 461 “Nguồn kinh phí hoạt động” được theo dõi trên sổ chi tiết theo từng nguồn hình thành (NSNN cấp, cấp trên cấp, nhận viện trợ phi dự án, từ các nguồn khác như thu lãi cho vay và lãi tiền gửi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ, thu khác...). Quỹ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính phải mở sổ chi tiết theo dõi nguồn kinh phí đã nhận để thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí đã nhận nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.

2. Quỹ không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

3. Quỹ chỉ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.  

4. Kinh phí hoạt động phải được sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ tài chính.

5. Để theo dõi, quản lý và quyết toán số kinh phí hoạt động, Quỹ phải mở sổ chi tiết nguồn kinh phí hoạt động theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục quy định trong Mục lục Ngân sách Nhà nước để theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng theo từng nguồn hình thành.

6. Cuối kỳ, kế toán Quỹ phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động với cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính theo chế độ tài chính quy định. Số kinh phí sử dụng chưa hết được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp theo chế độ tài chính quy định.

7. Cuối ngày 31/12 kỳ kế toán năm, nếu số chi hoạt động bằng nguồn kinh phí hoạt động chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán ghi chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước (Nợ TK 4612/Có TK 4611).

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 461 - NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Bên Nợ:


- Số kinh phí hoạt động nộp lại Ngân sách Nhà nước hoặc nộp lại cho  cấp trên;


- Kết chuyển số chi hoạt động (Số chi thường xuyên và số chi không thường xuyên) đã được phê duyệt quyết toán với nguồn kinh phí hoạt động;


- Kết chuyển số kinh phí hoạt động thường xuyên còn lại (Phần kinh phí thường xuyên tiết kiệm được) sang Tài khoản 421 “Chênh lệch thu, chi chưa xử lý”;


-  Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí hoạt động.


Bên Có:


- Số kinh phí đã nhận của Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên;


- Số kinh phí được bổ sung từ các khoản thu tiền phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;


- Số kinh phí được bổ sung từ các khoản đã thu tiền lãi cho vay và lãi tiền gửi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ ; 


- Số kinh phí được bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi (từ lợi nhuận sau thuế) của hoạt động dịch vụ;

- Số kinh phí nhận được do được viện trợ phi dự án, từ các khoản thu hoạt động nghiệp vụ và thu khác (nếu có) phát sinh ở Quỹ.


Số dư bên Có:


- Số kinh phí được cấp trước cho năm sau (nếu có).


- Nguồn kinh phí hoạt động hiện còn hoặc đã chi nhưng chưa được quyết toán.


Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 4611 - Năm trước: Phản ánh nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng, nhưng quyết toán chưa được duyệt y.


Tài khoản 4611 - Năm trước, có 2 tài khoản cấp 3:


+ Tài khoản 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên do ngân sách cấp cho Quỹ  thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.


Tài khoản 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4: 


▪ Tài khoản 461111- Tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.


▪ Tài khoản 461112- Không tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên không được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.


+ Tài khoản 46112- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho Quỹ để thực hiện chi đầu tư XDCB và các khoản chi không thường xuyên khác thuộc ngân sách năm trước còn chờ phê duyệt quyết toán.


- Tài khoản 4612 - Năm nay: Phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay bao gồm các khoản kinh phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang năm nay, các khoản kinh phí được cấp, được viện trợ, tài trợ hoặc được bổ sung từ các nguồn khác trong năm nay.

Tài khoản 4612- Năm nay, có 2 tài khoản cấp 3:


+ Tài khoản 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.


Tài khoản 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4: 


▪ Tài khoản 461211- Tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.


▪ Tài khoản 461212- Không tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên không được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.


+ Tài khoản 46122- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho Quỹ để thực hiện đầu tư XDCB và các khoản chi không thường xuyên khác thuộc ngân sách năm nay.


Cuối năm, số kinh phí đã sử dụng trong năm nếu quyết toán chưa được duyệt sẽ chuyển từ Tài khoản 4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước” để theo dõi đến khi quyết toán được duyệt. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU


1- Nhận kinh phí hoạt động được ngân sách cấp theo dự toán được duyệt bằng Lệnh chi tiền, khi nhận được giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 

2- Nhận kinh phí hoạt động được cấp bằng hiện vật,  ghi:


Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


3- Nhận kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính hoặc cấp trên cấp và chuyển thanh toán trực tiếp cho người bán hàng, người cung cấp dịch vụ, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người cung cấp)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


4- Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp bằng TSCĐ hữu hình đưa ngay vào sử dụng, ghi:


Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


Đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


5- Cuối kỳ, bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản thu đã thu trong kỳ, tiền lãi cho vay của các dự án vay vốn từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ) 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 


6- Cuối kỳ, bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản lãi tiền gửi đã thu trong kỳ của quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ) 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 


7- Cuối kỳ, ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản đã thu trong kỳ về tiền phạt đã thu trong kỳ của các dự án có thu hồi kinh phí, dự án vốn vay vi phạm hợp đồng, trả nợ thu hồi, nợ vay không đúng hạn nên chủ dự án phải chịu lãi phạt quá hạn theo quy định, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ) 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 


8- Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch giữa số thu nợ đã xoá sổ nay thu hồi được lớn hơn chi phí thu hồi nợ, lãi vay từ quỹ phát triển khoa học công nghệ, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ ) 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 


9- Các khoản thu hoạt động nghiệp vụ và thu khác nếu được bổ sung nguồn kinh phí thường xuyên, ghi:


Nợ TK 511 - Các khoản thu (5113, 5118)

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.

10- Kế toán các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động: 


- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5212- Tiền, hàng viện trợ)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612- Năm nay)


- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi: 


Nợ các TK 111, 112, 152, 211, 331, 661,...



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


Nếu được viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động 



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


11- Trường hợp Quỹ có tổ chức hoạt động dịch vụ, cuối kỳ kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ (Lợi nhuận sau thuế) vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


12- Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên hoặc chênh lệch thu, chi hoạt động khác (nếu có) theo qui định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên) (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động khác)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


13- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi hoạt động chưa được quyết toán với nguồn kinh phí hoạt động thì nguồn kinh phí hoạt động đã sử dụng được kết chuyển từ Tài khoản 4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước”, ghi:

Nợ TK 4612- Năm nay



Có TK 4611- Năm trước.

14- Nguồn kinh phí hoạt động của năm trước được xác định chưa sử dụng khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm theo chế độ tài chính quy định, nếu được chuyển thành nguồn kinh phí hoạt động năm nay, ghi:


Nợ TK 4611- Năm trước



Có TK 4612- Năm nay.


15- Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên (số tiết kiệm), nếu được kết chuyển sang TK 4211 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46111- Nguồn kinh phí thường xuyên)

           
Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên).

16- Kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, ghi:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611- Năm trước)



Có TK 661- Chi hoạt động (6611- Năm trước)
TÀI KHOẢN 462

NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN  


Tài khoản này dùng cho Quỹ để phản ánh việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí chương trình, dự án do NSNN cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại theo chương trình, dự án. 

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 462 “Nguồn kinh phí dự án” chỉ sử dụng khi Quỹ được NSNN hoặc các nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không phản ánh vào tài khoản này nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và không thường xuyên, nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


2- Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí dự án các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách mới được ghi tăng nguồn kinh phí dự án của đơn vị.


3- Tài khoản 462 được hạch toán chi tiết theo từng chương trình, dự án, đề tài và theo từng nguồn cấp phát kinh phí, đồng thời phải theo dõi chi tiết nguồn kinh phí NSNN cấp, nguồn kinh phí được viện trợ và nguồn kinh phí khác. Quá trình sử dụng kinh phí phải phản ảnh theo Mục lục NSNN.

4- Kinh phí chương trình, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung hoạt động và trong phạm vi dự toán được duyệt.  


5- Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, Quỹ phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài với cơ quan cấp trên, cơ quan Tài chính và nhà tài trợ.


Ngoài ra, Quỹ còn phải làm thủ tục quyết toán theo nội dung công việc, theo từng kỳ (năm, 6 tháng,...), từng giai đoạn và toàn bộ chương trình, dự án, theo các nội dung chi và Mục lục NSNN của từng chương trình, dự án, đề tài.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

  TÀI KHOẢN 462- NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN 

         Bên Nợ:

         - Số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp lại cho NSNN hoặc nhà tài trợ;


- Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài;

         - Kết chuyển số chi của chương trình, dự án, đề tài được quyết toán với nguồn kinh phí của từng chương trình, dự án, đề tài;

         Bên Có: 


- Số kinh phí chương trình, dự án, đề tài đã thực nhận trong kỳ;


- Khi Kho bạc thanh toán số kinh phí tạm ứng, chuyển số đã nhận tạm ứng thành nguồn kinh phí dự án.

         Số dư bên Có:

 Số kinh phí chương trình, dự án, đề tài chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng quyết toán chưa được duyệt.


Tài khoản 462- Nguồn kinh phí dự án, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4621- Nguồn kinh phí NSNN cấp: Phản ánh nguồn kinh phí  NSNN cấp để thực hiện chương trình, dự án, đề tài.


- Tài khoản 4623- Nguồn kinh phí viện trợ: Phản ánh nguồn kinh phí chương trình, dự án do các nhà tài trợ nước ngoài đảm bảo theo nội dung ghi trong cam kết giữa Chính phủ Việt Nam, với nhà tài trợ nước ngoài.


- Tài khoản 4628 - Nguồn khác: Phản ánh nguồn khác được dùng để thực hiện dự án, chương trình, đề tài.

         Tài khoản 462 có thể mở Tài khoản cấp 3 để theo dõi chi tiết nguồn kinh phí thuộc năm trước và nguồn kinh phí thuộc năm nay, trong trường hợp chương trình, dự án được thực hiện trong nhiều năm và trong thời gian chờ xét duyệt báo cáo quyết toán. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ  CHỦ YẾU


1- Nguồn kinh phí NSNN cấp


1.1- Ngân sách cấp kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng dự toán chi chương trình, dự án:


- Khi Quỹ nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi chương trình, dự án, ghi đơn bên Nợ TK 009 (0091- Dự toán chi chương trình, dự án).

- Khi rút dự toán ra sử dụng, căn cứ vào Giấy rút dự toán chi chương trình, dự án và các chứng từ có liên quan, ghi đơn bên Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK 0091), đồng thời ghi: 



Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu rút bằng tiền mặt về nhập quỹ)



Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Mua nguyên liệu, vật liệu nhập kho)



Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình



Nợ TK 213- Tài sản cố định vô hình



Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang



Nợ TK 331- Các khoản phải trả



Nợ TK 662- Chi dự án (Chi trực tiếp) 

     


Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621)


1.2- Khi chưa được giao dự toán, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí, ghi:



Nợ các TK 111, 152, 331, 662 




Có  TK 336 - Tạm ứng kinh phí.


1.3- Khi Quỹ làm thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Khi được giao dự toán) Quỹ được phép ghi tăng nguồn kinh phí dự án, ghi:



Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí




Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - Nguồn kinh phí NSNN cấp).


Đồng thời, ghi Có TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án (0091).


1.4- Trường hợp Quỹ được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền, khi nhận được Giấy báo Có của Kho bạc, ghi:



Nợ  TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621- Nguồn kinh phí NSNN cấp).


1.5- Tiếp nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng nguyên liệu, vật liệu, ghi:



Nợ TK 152 - Nguyên liêu, vật liệu 



Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

  
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621)

1.6- Nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng TSCĐ, ghi:



Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình

           Có TK  462- Nguồn kinh phí dự án. 


Đồng thời ghi:



Nợ TK 662- Chi dự án  


   
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


2- Nguồn kinh phí viện trợ theo chương trình, dự án 


2.1- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, ghi: 



Nợ các TK 111, 112, 152, 211, 331, 662,...




Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.


Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:



Nợ TK 662- Chi dự án  



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.


2.2- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, ghi: 



Nợ các TK 111, 112, 152,  211, 331, 662,...



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách.


- Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:



Nợ TK 662- Chi dự án 




Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.


- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng nguồn kinh phí dự án: 



Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách




Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.


2.3- Trường hợp được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ các khoản thu của Quỹ, ghi:



Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. (4628- Nguồn khác)

2.4- Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, căn cứ vào số thực chi dự án kết chuyển chi dự án vào nguồn kinh phí dự án khi quyết toán được duyệt, ghi:


Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4632- Nguồn kinh phí viện trợ)

 

Có các TK liên quan 
TÀI KHOẢN 466
NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của Quỹ, bao gồm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hữu hình và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng trong các trường hợp:

- Hoàn thành việc xây dựng, mua sắm TSCĐ bằng các nguồn kinh phí đầu tư XDCB, kinh phí hoạt động, kinh phí dự án và các quỹ để dùng cho hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động văn hoá, phúc lợi.

- Nhận TSCĐ do Nhà nước, do cấp trên cấp;

- Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;

- Các trường hợp khác.

2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm trong các trường hợp:

- Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng;

- Các trường hợp ghi giảm TSCĐ: Thanh lý, nhượng bán, đánh giá lại...

- Các trường hợp khác.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 466 - NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ

Bên Nợ: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm do:

- Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hàng năm;

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán và các trường hợp giảm khác...

- Giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp giảm).

Bên Có: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng do:

- Giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng;


- Giá trị TSCĐ được biếu, tặng, viện trợ và các trường hợp tăng khác;


- Tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp tăng).

Số dư bên Có: 


Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có của Quỹ. 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU


1- Khi mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án:


1.1- Xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ:

a) Nếu mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình


Có các TK 111, 112, ... (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)

b) Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)



Có các TK 111, 112,... (Giá mua, chi phí vận chuyển và lắp đặt, chạy thử...).

Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).

Các trường hợp trên đều đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

1.2- Rút dự toán chi chương trình, dự án để mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án”

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi dự án, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án 



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


2- Trường hợp tăng TSCĐ do được điều chuyển từ đơn vị cấp trên, căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)


Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá)




Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)




Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142- Giá trị hao mòn).


3- Khi được viện trợ bằng TSCĐ: 


3.1- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ: 


- Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi: 



Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình




Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 


- Đối với TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình




Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 


Các trường hợp trên, đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt động sự 




        nghiệp)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho hoạt động dự án)




Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


3.2- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình




Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ).


Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có liên quan:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho 




              hoạt động sự nghiệp)


Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để 




             dùng cho hoạt động dự án)




Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐ viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:


Nợ TK 521-  Thu chưa qua ngân sách




Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).


4- Trường hợp nhượng bán, thanh lý TSCĐ (Như phần hướng dẫn ở TK 211 “TSCĐ hữu hình”).


5- Cuối năm, tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ, căn cứ vào Bảng tính hao mòn, ghi:


Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 


     
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).
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